	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS ĐA TỐN
	BÀI TẬP TỰ ÔN NGỮ VĂN 7
Phiếu số 1
(Tuần 3/2/2020  đến 9/2/2020)


ÔN LUYỆN: 
· TỤC NGỮ 
· VĂN NGHỊ LUẬN 
---------------------------------------------------------------------------------
I. TRẮC NGHIỆM:
Đọc và trả lời câu hỏi bằng cách khoang vào chữ cái đầu tiên của mỗi câu trả lời đúng: 
1. Dòng nào dưới đây dịnh nghĩa đúng về tục ngữ?
A. Tục ngữ là cụm từ cố định, có nghĩa, truyền đạt kinh nghiệm của nhân dân từ đời này sang đời khác. 
B. Tục ngữ là câu hoàn chỉnh, ngắn gọn, có vần, có hình ảnh, dùng để nói năng cho ngắn gọn, cô đọng. 
C. Tục ngữ là câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm mọi mặt, được vận dụng trong đời sống và giao tiếp. 
D. Tục ngữ là câu nói diễn đạt trọn vẹn một phán đoán, lời khuyên về tự nhiên xã hội, được nhân dân đúc kết và truyền miệng. 
2. Trường hợp nào dưới đây không phải là tục ngữ?
A. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy. 
B. Mưa dây bão giật.
C. Rau nào sâu nấy. 
D. Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa. 
3. Trong những câu tục ngữ dưới dây, câu nào nói về thiên nhiên?
A. Nước chảy đá mòn.
B. Lúa chime lấp ló đầu bờ / Hễ nghe tiêng sấm phất cờ mà lên. 
C. Mưa sáng dây dưa, mưa trưa chóng tạnh. 
D. Chị ngã, em nâng. 
4. Câu tục ngữ nào không sử dụng cách nói quá?
A. Có chí thì nên.
B. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
C. Mưa cá mòi, nắng lòi mắt. 
D. Một cây làm chẳng lên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 
5. Câu tục ngữ nào được diễn đạt dưới dạng câu nghị luận?
A. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.
B. Hễ rang mỡ gà thì ai có nhà phải chống.
C. Đời cha cho đến đời con/ Hễ muốn đẽo tròn thì phải đẽo vuông. 
6. Câu tục ngữ nào không nêu kinh nghiệm của nghề trồng lúa?
A. Mùa nứt nanh, chime xanh đầu.
B. Một nong tằm là năm nong kén.
C. Gió đông là chồng lúa chiêm.
D. Được mùa lúa úa mùa cau.
7. Câu tục ngữ nào không cùng nghĩa với câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”. 
A. Chết vinh còn hơn sống nhục. 
B. Tốt danh hơn lành áo.
C. Cái nết đánh chết cái đẹp. 
8. Luận cứ trong bài văn nghị luận là gì?
A. Dẫn chứng làm rõ luận điểm. 
B. Lí lẽ làm sáng tỏ luận điểm. 
C. Lí lẽ và dẫn chứng làm sáng tỏ luận điểm. 
9. Một bài văn nghị luận có bao nhiêu luận điểm?
A. Một luận điểm.
B. Một hoặc hai luận điểm.
C. Một hoặc nhiều luận điểm, luận điểm phụ làm rõ luận điểm chính.
10.  Những yếu tố nào không phải là cơ bản trong  văn bản nghị luận?
A. Luận điểm.
B. Hình ảnh.
C. Lập luận.
D. Luận cứ. 
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Vì sao nói tục ngữ là “túi khôn” của nhân dân?
Câu 2: 
a) Tìm các câu tục ngữ có nghĩa gần gũi và trái nghĩa với câu : “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
b) “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” vốn là đạo lí sống tốt đẹp của dân tộc ta. Viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy trình bày suy nghĩ của em về đạo lí sống tốt đẹp rút ra từ câu tục ngữ trên.
c) Phân biệt tục ngữ và thành ngữ?
Câu 3: TÌm và ghi lại 5 câu tục ngữ được diễn đạt bằng hình thức so ssansh. Cho biết hiệu quả của hình thức diễn đạt ấy. 

	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS ĐA TỐN
	BÀI TẬP TỰ ÔN NGỮ VĂN 7
Phiếu số 2
(Tuần 10/2/2020  đến 16/2/2020)


ÔN LUYỆN: 
· TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
· CÂU ĐẶC BIỆT
· VĂN NGHỊ LUẬN( Tiếp theo)
---------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết lại thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”
a. Đoạn văn trích từ văn bản nào, ai là tác giả? 
b. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản em vừa xác định ở câu(a). Kể tên một văn bản trong chương trình Ngữ văn 7 em vừa học cũng sử dụng phương thức biểu đạt này? 
c. Tìm các trạng ngữ trong đoạn văn trên và nêu rõ công dụng của các trạng ngữ ấy
d.  Trong câu cuối của đoạn văn, tác giả dùng hình ảnh nào để thể hiện cụ thể sức mạnh của tinh thần yêu nước? Nêu giá trị của việc sử dụng hình ảnh ấy?
e. Từ biểu hiện của lòng yêu nước trong văn bản em đã học cùng với những hiểu biết xã hội của bản thân, em có suy nghĩ gì về ý thức trách nhiệm của các bạn học sinh  trong thời điểm cả đất nước và thế giới đang phải đối phó với dịch cúm nCoV(corona) bằng một đoạn văn khoảng 1 trang giấy.
Bài 2:  Tìm các câu đặc biệt và chỉ rõ tác dụng  trong các trường hợp sau ?
a. Đêm. Bóng tối tràn đầy trên bến Cát Bà.
b. Ôi! Trăm hai mươi lá bài đen đỏ, cái ma lực gì mà run rủi cho quan mê được như thế? ( Phạm Duy Tốn)
c. Buổi sáng. Tất cả đã xôn xao. 
d. Ba. Bốn. Năm. Sáu….. Cả đoàn người cùng kéo vào trong bản. 
e. Tám giờ. Chín giờ. Mười giờ. Mười một giờ. Sân công đường chưa lúc nào kém tấp nập. (Nguyễn Thị Thu Huệ).
g. Làng quê đang thức dậy. Một tiếng gà gáy xa. Một ánh sao Mai chưa tắt. Một chân trời ửng đỏ phía xa.
Bài 3: Cho đoạn văn sau:
Lòng nhân đạo tức là lòng thương người. Thế nào là lòng thương người và thế nào là lòng nhân đạo? Hàng ngày, chúng ta thương tiếp xúc với đời sống bên ngoài, trước mắt chúng ta, loài người còn đầy rẫy những cảnh khổ. Từ một ông lão già nua, răng long tóc bạc, đáng lẽ phải được sống trong sự chăm sóc, đùm bọc của con cháu, thế mà ông lão ấy phải sống kiếp đời hành khất, sống bằng của bố thí của kẻ qua đường; đến một đứa trẻ thơ, quá bé bỏng, mà lại sống bằng cách đi nhặt từng mẩu bánh của người khác ăn dở, thay vì được cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ… Những hình ảnh ấy, thảm trạng ấy, khiến cho mọi người thương xót và tìm cách giúp đỡ. (Theo Lâm Ngữ Đường , Tinh hoa xử thế)
1. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn trên?
2. Tìm và ghi lại câu văn mang luận điểm?
3. Để làm sáng tỏ luận điểm tác giả đã đưa ra những luận cứ nào? 
4. Chỉ ra và nhận xét cách lập luận của tác giả?
5. Từ nội dung lời bàn trên, em có suy nghĩ gì về lòng thương người của các bạn trẻ hiện nay. Trình bày bằng một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy. 













	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS ĐA TỐN
	BÀI TẬP TỰ ÔN NGỮ VĂN 7
Phiếu số 3
(Tuần 17/2/2020  đến 23/2/2020)


ÔN LUYỆN: 
· SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT
· RÚT GỌN CÂU, THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
· VĂN NGHỊ LUẬN( Tiếp theo)
----------------------------------------------------------------------------
Bài 1: Hãy đọc hai khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới.
         Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
         Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
         Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
         Óng tre ngà và mềm mại như tơ.
 
    Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
    Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
    Như gió nước không thể nào nắm bắt
    Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.
                                       (Trích Tiếng Việt, Lưu Quang Vũ).
1. Cho biết phương thức biểu đạt của hai khổ thơ trên? Nhà thơ muốn nói đến đặc điểm nào của tiếng Việt trong hai câu thơ sau: 
Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
 2. Hai khổ thơ gợi nhăc một văn bản cùng đề tài tiếng Việt mà em đã học. Đó là văn bản nào của ai? Từ hai khổ thơ và văn bản đã học, em nghĩ gì về tiếng Việt? 
3. Thêm trạng ngữ và cho biết công dụng của trạng ngữ cho câu văn sau:
“Tiếng Việt có  những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay”. 
4. Tìm một câu rút gọn có trong hai khổ thơ trên. Khôi phục thành phần câu được rút gọn.  
5. Hiện nay một bộ phận giới trẻ đang làm tiếng Việt mất dần sự trong sáng vốn có. Là học sinh, em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Hãy nêu suy nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng 1 trang giấy. 
Bài 2: Xác đinh thành phần được rút gọn trong các câu sau và khôi phục lại?
a. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. 
b. – Khi nào lớp con đi tham quan? 
· Tuần sau ạ! 
c. Ai tặng chị con gấu bông xinh thế này?
· Mẹ chị! 
d. Vào lớp đi, sắp muộn giờ rồi.
e. Cô Ba – người lúc sáng tôi nhìn thấy. 
f. Lớp 7E, cô Tuyết chủ nhiệm.
g. Trời mưa tha hồ đi khắp đầu làng cuối xóm  bùn không dính đến gót chân. 
Bài 3: Xác định và gọi tên thành phần trạng ngữ trong đoạn văn sau: 
       Từ đây, như đã tìm đúng đường về, sông Hương vui tươi hẳn lên giữa những bãi biển xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long, kéo môt nét thẳng thực yên tâm theo hướng  tây nam- đông bắc, phía đó, nơi cuối đường, nó đã nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời, nhỏ nhắn như những vành trăng non.                                                                                   (Hoàng Phủ Ngọc Tường) 
Bài 4: Thêm trạng ngữ cho các câu văn sau: 
a. Những đám mây bồng bềnh trôi. 
b. Những cây cà phê trổ hoa trắng ngần. 
c. Hai chị em tôi đến trường.
d. Gió mùa Đông Bắc tràn về mỗi lúc một mạnh. 
e. Hắn băn khoăn nghĩ đến một tác phẩm nó sẽ làm mờ hết các tác phẩm khác cùng thời. 
Bài 5: Hoàn thành sơ đồ sau: 


Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. 


Tiếng Việt đẹp 


Hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu. 








Thỏa mã đời sống văn hóa nước nhà. 












